
Phụ lục XV 

LỊCH CÔNG TÁC  
TRONG CÁC KỲ XÉT HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH TIỂU HỌC, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS, 

TUYỂN SINH LỚP 1, LỚP 6 VÀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày      /4/2024 của Sở GDĐT) 
 

 

 1. Xét hoàn thành chƣơng trình tiểu học 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

1  Các trường xét xong hoàn thành chương 

trình tiểu học và báo cáo phòng GDĐT  

Các trường có học 

sinh lớp 5  

Phòng GDĐT Trước ngày 

27/5/2024 

2  Báo cáo kết quả xét hoàn thành chương 

trình tiểu học (Phụ lục I) về Sở GDĐT theo 

địa chỉ phongkhaothi@bacgiang.edu.vn 

Phòng GDĐT Các trường có học 

sinh lớp 5  

Trước ngày 

31/5/2024 

 

2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

1 

 

Các trường hoàn thiện hồ sơ và lập danh sách 

thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 

THCS trình trưởng phòng GDĐT phê duyệt 

Các trường có học 

sinh lớp 9  

Phòng GDĐT Trước ngày 

27/5/2024 

 

2 

Phòng GDĐT duyệt kết quả, ra quyết định 

công nhận tốt nghiệp THCS  

Phòng GDĐT Các trường có học 

sinh lớp 9  

Trước ngày 

29/5/2024 

  3 
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS và trả học sinh hồ sơ 

Các trường có học 

sinh lớp 9  

 Trước ngày 

31/5/2024  

 

4 

Gửi tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp 

THCS (Phụ lục II) về Sở GDĐT theo địa chỉ 

email: phongkhaothi@bacgiang.edu.vn 

Phòng GDĐT  Trước ngày 

31/5/2024 

 

5 

Nộp hồ sơ về Phòng Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng giáo dục lưu trữ và nộp tiền mua 

phôi bằng tốt nghiệp THCS về Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Sở GDĐT. 

Phòng GDĐT  Trước ngày 

20/6/2024 

 

 3. Tuyển sinh vào lớp 1 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Thời gian xét tuyển  Các trường có 

tuyển sinh lớp 1  

Phòng GDĐT Xong trước ngày 

31/7/2024  

2 
Các trường Báo cáo kết quả tuyển sinh về 

Phòng GDĐT  

Các trường có 

tuyển sinh lớp 1  

Phòng GDĐT Trước ngày 

01/8/2024 

3 
Báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 1 (Phụ lục III) về Sở 

GDĐT theo địa chỉ phongkhaothi@bacgiang.edu.vn 

Phòng GD&ĐT  Trước ngày 

02/8/2024 
  

4. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

  1 
Thời gian xét tuyển  Các trường có 

tuyển sinh lớp 6  

Phòng GDĐT Xong trước ngày 

31/7/2024  

2 
Các trường Báo cáo kết quả tuyển sinh về 

Phòng GDĐT  

Các trường có 

tuyển sinh lớp 6  

Phòng GDĐT Trước ngày 

01/8/2024 

3 
Báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 6 (Phụ lục IV) về Sở 

GDĐT theo địa chỉ phongkhaothi@bacgiang.edu.vn 

Phòng GDĐT  Trước ngày 

02/8/2024 

mailto:phongkhaothi@bacgiang.edu.vn
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5. Tuyển sinh vào lớp 6 các trƣờng PTDTNT  

TT Nội dung công tác Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Gửi Danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh 
(Phụ lục VII bản Word) về Sở GDĐT theo địa 

chỉ email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Phòng GDĐT 

và Sở GDĐT 

Trường PTDTNT  Trước ngày 

20/4/2024 

2 

Nhận hồ sơ và kiểm hồ sơ đăng ký dự 

tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục V) 

- Nhập thông tin của thí sinh (Phụ lục VI) 

Các trường 

PTDTNT  

 Từ ngày 09/5/2024 

đến ngày 14/5/2024  

3 
Duyệt trúng tuyển lớp 6 các trường 

PTDTNT  

Phòng GDĐT 

và Sở GDĐT 

Trường PTDTNT  Trước ngày 

01/7/2024 

4 

Thí sinh trúng tuyển nhập học Các trường 

PTDTNT  

Thí sinh Từ ngày công bố 

danh sách thí sinh 

trúng tuyển (trong 

thời gian 04 ngày) 

5 

Báo cáo kết quả nhập học         Các trường 

PTDTNT  

Thí sinh Trước 11 giờ 00 phút  

ngày hôm sau ngày hết 

hạn thời gian nhập học 

 
 6. Tuyển sinh lớp 10 THPT (không bao gồm trường THPT Chuyên Bắc Giang và các trường 

PTDTNT).  

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

1 

Gửi danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh 

(Phụ lục VII bản Word) về Sở GDĐT theo 

địa chỉ email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT Các đơn vị có 

tuyển sinh lớp 10 

THPT 

Trước ngày 

20/4/2024 

2 
Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến Thí sinh Các trường 

THPT  

Từ ngày 09/5/2024 

đến ngày 14/5/2024 

3 
Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến Thí sinh Các trường 

THPT  

Từ ngày 03/5/2024 

đến ngày 06/5/2024 

 

4 

Thí sinh đến trường THPT đăng ký dự thi 

(NV1) ký xác nhận vào Phiếu đăng ký dự thi, 

nộp giấy để hưởng ưu tiên, lệ phí thi; nhận 

Phiếu đăng ký dự thi để nộp cho trường 

PTDTNT (nếu có) . 

Các trường 

THPT  

Thí sinh Ngày 22/5/2024 

5 

Gửi file dữ liệu dsgv.xls, danh sách thành viên 

làm thi và Phụ lục XI về Sở GDĐT theo địa 

chỉ email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Các trường THPT 

, PTDTNT 

Sở GDĐT Trước ngày 

18/5/2024 

 

6 

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Sở (phòng 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục). 

Trong đó có Phụ lục XI 

Các trường THPT  Sở GDĐT  Trước ngày 20/5/2024 

(từ 07 giờ 00 đến 11 

giờ 00) 

 

7 

Nhận quyết định coi, chấm thi tại Phòng Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 

Sở GDĐT Các trường 

THPT  

Ngày 27/5/2024  

8 

Nhận giấy thi, giấy nháp, túi đựng bài thi 

và trả tiền tại Công ty TNHH Tính Toán, 

In và Thương Mại Bắc Giang 

Công ty TNHH Tính 

Toán, In và Thương 

Mại Bắc Giang 

Các Hội đồng 

coi thi 

Ngày 27/5/2024  



  

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

9 

Hội nghị phát đề thi tại Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc 

Giang (Cơ sở 2) (thay công văn triệu tập)  

 Thành phần: Chủ tịch Hội đồng coi thi và 

01 Thư ký sở tại. Các đơn vị trên cùng địa bàn 

phối hợp chuẩn bị phương tiện (ô tô) và phối 

hợp với công an huyện, thành phố để có công 

an bảo vệ vận chuyển đề thi (Sở không giao 

đề thi cho các đơn vị không bảo đảm yêu cầu 

khi nhận đề). 

Sở GDĐT Các Hội đồng 

coi thi 

Ngày 01/6/2024, từ 

14 giờ 00 phút   

10 
Hội đồng coi thi làm việc Hội đồng coi thi   Ngày 02/6/2024 

(Từ 08 giờ 00 phút)  

11 
Công bố danh sách phòng thi, phát thẻ cho thí 

sinh thi  

Hội đồng coi thi   Từ 14 giờ 00 ngày 

02/6/2024  

12 
Coi thi theo lịch thi Hội đồng coi thi   Ngày 03,04/6/2024 

 

13 

Chủ tịch Hội đồng coi thi nộp bài thi và 

hồ sơ thi tại Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang 

(Cơ sở 2) (Hồ sơ nộp về Sở theo quy định 

như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Sở GDĐT Chủ tịch Hội 

đồng coi thi  

Ngày 04/6/2024 (Từ 

14 giờ 00 phút)  

 

14 

Công bố điểm trên Website của Sở GDĐT 

Bắc Giang 

Sở GDĐT  Dự kiến ngày 

17/6/2024 

 

15 

Nhận kết quả điểm bài thi tại Sở GDĐT  

(Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

giáo dục) và công bố ngay cho thí sinh . 

Sở GDĐT Hội đồng coi thi Ngày 17/6/2024 

(Từ 14 giờ 00 phút)  

 

16 

Nhận hồ sơ đề nghị phúc khảo của thí 

sinh.Trong đó: đơn xin phúc khảo (Phụ lục 

IX); Danh sách đề nghị phúc khảo (Phụ lục X)  

Hội đồng coi thi  Thí sinh Từ ngày công bố kết 

quả thi (trong thời 

gian 05 ngày) 

 

17 

Nộp hồ sơ đề nghị phúc khảo (nếu có) về 

Sở (phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục) 

Sở GDĐT Hội đồng coi thi  Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 00 phút  ngày hôm sau 

ngày hết hạn nhận hồ sơ 

phúc khảo  

 

18 

Công bố điểm chuẩn các trường qua hộp thư 

điện tử Email của các đơn vị 

Sở GDĐT Các trường 

THPT  

Trước ngày 05/7/2024 

 

19 

Nhận danh sách trúng tuyển và công bố 

thí sinh trúng tuyển 

Sở GDĐT Các trường 

THPT  

Ngày hôm sau ngày 

công bố điểm chuẩn 

20 

Thí sinh trúng tuyển nhập học Các trường THPT  Thí sinh Từ ngày công bố 

điểm chuẩn (trong 

thời gian 05 ngày) 

21 

Gửi báo cáo kết quả nhập học (Phụ lục XIV) 

về Sở theo địa chỉ tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Các trường THPT   Trước 11 giờ 00 phút  

ngày hôm sau ngày hết 

hạn thời gian nhập học 
  

7. Tuyển sinh lớp 10 GDTX cấp THPT. 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

1 

Các đơn vị công khai chỉ tiêu tuyển sinh Các trung tâm trực 

thuộc Sở 

 Trước ngày 05/6/2024 

 

2 

Gửi danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh 

(Phụ lục VII bản Word) về Sở theo địa chỉ 

email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT  Trước ngày 

20/4/2024 



  

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

3 

 

Nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển (Phụ lục 

XII), hồ sơ dự xét tuyển và nhập dữ liệu của 

thí sinh vào phần mềm  

Các trung tâm trực 

thuộc Sở 

Thí sinh  Từ ngày 05/6/2024 

đến ngày 10/6/2024 

 

4 

Duyệt trúng tuyển cho các trung tâm 

thuộc Sở GDĐT 

Sở GDĐT Các trung tâm 

trực thuộc Sở 

 

Ngày 05/7/2024 

5 Thí sinh trúng tuyển nhập học Các trung tâm trực 

thuộc Sở 

Thí sinh Từ ngày 06/7/2024 

đến 10/7/2024 

6 Duyệt trúng tuyển cho các trường chuyên 

nghiệp 

Sở GDĐT Các trường trung 

cấp, cao đẳng 

Trước ngày 

15/09/2024 
  

 

8. Tuyển sinh lớp 10 Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang  

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Gửi danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh 

(Phụ lục VII bản Word) về Sở theo địa chỉ 

email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Trước ngày 

20/4/2024 

2 

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến Thí sinh Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Từ ngày 09/5/2024 

đến hết ngày 

14/5/2024  

 

3 

Hoàn thiện Phiếu đăng ký dự thi của thí 

sinh (Phụ lục XIII) 

Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

 Trước ngày 

22/5/2024 

 

4 

Thí sinh đến trường ký xác nhận vào Phiếu 

đăng ký dự thi. 

Thí sinh Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Ngày 22/5/2024 

 

5 

Gửi file dữ liệu dsgvc3.xls và danh sách 

thành viên làm thi về Sở theo địa chỉ email 

tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Trước ngày 

18/5/2024 

6 
Hội đồng coi thi làm việc Hội đồng coi thi   Theo Quyết định  

thành lập HĐ coi thi  

7 
Công bố danh sách phòng thi, phát thẻ cho 

thí sinh thi  

Hội đồng coi thi   Từ 14 giờ 00 phút 

04/6/2024 

8 Coi thi theo lịch thi Hội đồng coi thi   Ngày 05/6/2024 

 

9 

Nộp bài thi về Sở GDĐT (Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh 

Bắc Giang (Cơ sở 2))  

Sở GDĐT Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Sau khi kết thúc 

buổi thi Chiều  

10 
Công bố kết quả thi trên Website của Sở 

GDĐT Bắc Giang 

Sở GDĐT  Dự kiến ngày 

17/6/2024 

 

11 

Nhận hồ sơ đề nghị phúc khảo của thí 

sinh 

Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Thí sinh Từ ngày công bố 

kết quả thi (trong 

thời gian 05 ngày) 

 

12 

Nộp hồ sơ đề nghị phúc khảo (nếu có) 

về Sở (phòng Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng giáo dục) 

Sở GDĐT Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 00 phút  ngày 

hôm sau ngày hết hạn 

nhận hồ sơ phúc khảo  

 

13 

Duyệt Sở GDĐT và công bố kết quả 

trúng tuyển 

Sở GDĐT Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

Trước ngày 

01/7/2024 

 

14 

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học 

tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

 Từ ngày công bố 

danh sách thí sinh 

trúng tuyển (trong 

thời gian 04 ngày) 

15 

Báo cáo kết quả nhập học 

         (Phụ lục XIV)  

Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

 Trước 11 giờ 00 phút  

ngày hôm sau ngày hết 

hạn thời gian nhập học 



  

  

9. Tuyển sinh lớp 10 các trƣờng PTDTNT Sơn Động, Lục Ngạn và  PTDTNT tỉnh 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị tham gia 

Thời gian 

thực hiện 

 

1 

Các trường thông báo cụ thể chỉ tiêu 

tuyển sinh đã được phê duyệt 

Các trường 

PTDTNT có tuyển 

sinh lớp 10 THPT 

 Trước ngày 

09/5/2024 

 

2 

 

Gửi danh sách thành viên Hội đồng tuyển 

sinh (Phụ lục VII bản Word) về Sở theo 

địa chỉ email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT Các trường PTDTNT 

có tuyển sinh lớp 10 

THPT 

Trước ngày 

20/4/2024 

3 

Gửi file dữ liệu dsgvc3.xls và danh 

sách thành viên làm thi về Sở theo địa 

chỉ email tuyensinh@bacgiang.edu.vn 

Sở GDĐT Các trường PTDTNT 

có tuyển sinh lớp 10 

THPT 

Trước ngày 

18/5/2024 

5 

Nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển  Các trường 

PTDTNT có tuyển 

sinh lớp 10 THPT 

Thí sinh Từ ngày 05/6/2024 

đến hết ngày 

10/6/2024  

6 
Sở gửi dữ liệu kết quả thi để các trường 

thực hiện việc xét tuyển 

Sở GDĐT Các trường PTDTNT có 

tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trước ngày 

20/6/2024 

7 
Duyệt Sở GDĐT và công bố kết quả 

trúng tuyển 

Sở GDĐT Các trường PTDTNT có 

tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trước ngày 

01/7/2024 

8 

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập 

học tại trường PTDTNT đã trúng tuyển 

Các trường 

PTDTNT  

 Từ ngày công bố 

danh sách thí sinh 

trúng tuyển (trong 

thời gian 04 ngày) 

9 

Báo cáo kết quả nhập học (Phụ lục XIV)  Các trường PTDTNT   Trước 11 giờ 00 phút  

ngày hôm sau ngày hết 

hạn thời gian nhập học 

 


